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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quận Hai Bà Trưng được Công an TP Hà Nội đánh giá là một trong những địa bàn phức tạp về trật tự quản lý kinh tế với nhiều vi phạm về thuế, kinh doanh hàng nhập lậu. Cùng với sự thông thoáng của cơ chế chính sách, sự mở cửa của nền kinh tế là sự ra tăng đột biến của các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNQD và hộ kinh doanh cá thể. Các doanh nghiệp này hình thành một cách thời vụ, vốn ít và địa điểm kinh doanh không cố định. Đặc biệt nổi lên trong số đó có nhiều công ty không hoạt động, bỏ trốn không quyết toán hoá đơn. Riêng Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua đã chuyển cho cơ quan Công an quận Hai bà Trưng 46 thông báo doanh nghiệp bỏ trốn có dấu hiệu vi phạm và đã cung cấp tài liệu có liên quan đến 9 doanh nghiệp bỏ trốn để có căn cứ xử lý trước pháp luật. 

Các doanh nghiệp “ảo” trên thực hiện các thủ đoạn mua, bán hoá đơn GTGT, ghi giá hàng hoá trên hoá đơn GTGT không đúng thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân khác, trong đó có cả những DNNN lập chứng từ khống để tham ô, lừa đảo. Có những doanh nghiệp loại này đã bán hoá đơn khống với doanh số đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Thủ đoạn chính của những đối tượng này là: Bán hoá đơn trắng, xuất khống hóa đơn GTGT, ghi số lượng, giá trị hàng hoá, thuế GTGT trên các liên nhưng thực tế không có hàng. Có doanh nghiệp mua hoá đơn GTGT làm bộ hồ sơ xuất khẩu khống (không có hàng) để xin hoàn thuế, để khấu trừ thuế; hợp pháp các chứng từ trong mua bán vật tư, thiết bị xây dựng cơ bản; hợp pháp hoá các loại hàng nhập lậu. Việc mua, bán, sử dụng hoá đơn GTGT trái phép thu lời rất lớn. Do vậy, đã thúc đẩy các đối tượng thành lập doanh nghiệp chỉ để bán hoá đơn GTGT và tạo nên thị trường mua bán hoá đơn bất hợp pháp sôi động, hình thành các tụ điểm chuyên bán hoá đơn và đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của người mua.

Theo báo cáo của Công an quận Hai Bà Trưng chỉ trong 4 năm (từ 2006 đến 06/2008) đội CSĐT tội phạm kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với ngành thuế, hải quan … phát hiện 56 vụ mua bán hoá đơn GTGT, đã khởi tố điều tra 23 vụ; thu hồi 13 tỷ đồng.

Tội phạm mua bán hoá đơn GTGT không những gây thất thoát tiền thuế mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, bởi vì nhà nước quản lý kinh tế vĩ mô bằng các chính sách, thuế. Hoá đơn chính là các chứng từ về thuế mà lại bị sử dụng không chính xác với tình hình kinh doanh sẽ khiến cho nhà nước không kiểm soát được nền kinh tế, sẽ dẫn đến các chính sách không phù hợp với thực tế.


Trước tình hình tội phạm buôn, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT diễn ra phức tạp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Do vậy, trên cơ sở kiến thức đã được học tập, tác giả mạnh dạn nghiên cứu và trọng đề tài :


“Một số kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm trong lĩnh vực mua bán hoá đơn giá trị gia tăng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- công an quận Hai Bà Trưng- thành phố Hà Nội”

 Để nghiên cứu làm khoá luận tốt nghiệp.

2. Mục đích, đối tượng nghiên cứu
2.1. Mục đích
- Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT ở địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian gần đây.

- Khảo sát thực trạng hoạt động phát hiện và điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT của CSĐT TP kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. Đưa ra những tồn tại vướng mắc trong công tác này.

- Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất mang tính giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT ở địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu
Tình hình tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT ở địa bàn quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn hiện nay.

Thực trang công tác phát hiện điều tra loại tội phạm này của Công an quận Hai Bà Trưng.

3. Nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Nhiệm vụ của đề tài
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT.

- Tìm ra sơ hở, thiếu sót trong hoạt động phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT. 

- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT.
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Đề tài nghiên cứu về tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT.
- Đề tài nghiên cứu về công tác phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT của CSĐT tội phạm kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng.

- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2005 đến 06/2008

4. Ý nghĩa của đề tài
Những kết quả của đề tài là cơ sở lý luận để cơ quan bảo vệ pháp luật nhận diện và xác định chính xác tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT . Trên cơ sở đó có những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khoá luận được kết cấu làm 3 chương:

- Chương 1: Nhận thức chung về tội phạm và công tác phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng của lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và CV.

- Chương 2: Thực trạng tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT và công tác phát hiện điều tra tội phạm của CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an Quận Hai Bà Trưng. 
- Chương 3: Kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng ở địa bàn Quận Hai Bà Trưng.

CHƯƠNG I:
NHẬN THỨC CHUNG VỀ HÀNH VI MUA BÁN, SỬ DỤNG 

TRÁI PHÉP HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MUA BÁN, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHỨC VỤ

1. Hoá đơn Giá trị gia tăng và một số qui định về chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn Giá trị gia tăng


Hoá đơn GTGT là căn cứ pháp lý để xác định cụ thể phạm vi mức độ nghiệp vụ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước và số thuế GTGT được hoàn. Với giá trị pháp lý riêng có này của hoá đơn GTGT, nên không phải bất cứ ai cũng có quyền sử dụng hoá đơn GTGT. Người được viết hoá đơn GTGT là người cung cấp hàng hoá, dịch vụ với điều kiện những người cung cấp dịch vụ hàng hoá dịch vụ này có quyền được thể hiện số thuế GTGT trên hoá đơn; những nghiệp vụ không nằm trong phạm vi đánh thuế GTGT hoặc được miễn trừ thuế GTGT thì người cung cấp hàng hoá dịch vụ không được viết trên hoá đơn GTGT, nếu khi thực hiện nghiệp vụ này mà viết trên hoá đơn số tiền thuế GTGT cho khách hàng thì người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (người nộp thuế) vi phạm pháp luật thuế GTGT. Điều này có nghĩa rằng, người được sử dụng hoá đơn GTGT phải đáp ứng đầy đủ những tiêu thức pháp lý nhất định.


Xét về phương diện quản lý Nhà nước, hoá đơn GTGT là văn bản pháp lý của Nhà nước. Để thực hiện sự quản lý của Nhà nước trên tất cả mọi mặt hoạt động của xã hội, Nhà nước phải sử dụng những hình thức quản lý nhất định mà hình thức quản lý cơ bản, chủ yếu mang tính chất pháp lý đó là ra quyết định quản lý hay nói cách khác là ra các văn bản quản lý.

Văn bản quản lý Nhà nước là quyết định quản lý thành văn viết do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mang tính chất quyền lực Nhà nước, đơn phương làm phát sinh các hệ quả pháp lý cụ thể.


Hệ thống văn bản quản lý Nhà nước ở nước ta hiện nay bao gồm:


- Văn bản qui phạm pháp luật được qui định trong luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật.


- Văn bản hành chính thông thường như công văn hành chính, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản.


- Văn bản chuyên môn như hoá đơn, chứng từ của ngành tài chính; học bạ của ngành đào tạo; quyết định kháng nghị của VKSND.


- Văn bản kỹ thuật.


Như vậy hoá đơn GTGT cũng nằm trong hệ thống các văn bản quản lý của Nhà nước.


- Chương 2 điều 11 Luật thuế GTGT (được sửa đổi, bổ sung năm 2003) qui định về hoá đơn, chứng từ như sau:


Mục 1: Việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ đều phải có hoá đơn chứng từ theo qui định của pháp luật.


Mục 2: Các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế phải sử dụng hoá đơn GTGT và phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố qui định, trong đó ghi rõ giá bán, khoản phụ thu, phí thu thêm, khoản thuế GTGT, giá thanh toán.


Trong trường hợp hoá đơn không ghi khoản thuế GTGT thì thuế GTGT được xác định bằng giá thanh toán theo hoá đơn nhân với thuế suất thuế GTGT.


Mục 4: Cơ sở kinh doanh có hành vi in, phát hành, sử dụng hoá đơn không đúng qui định để trốn thuế, gian lận trong khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, ngoài việc phải truy thu, truy hoàn số tiền thuế gian lận còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.


-  Chương 2 điều 11 nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế GTGT qui định: Các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ theo đúng qui định của pháp luật. Hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ qui định đối với các cơ sở kinh doanh như sau:


Mục 1: Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố ghi trên hoá đơn, về giá bán phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, giá thanh toán đã có thuế.


Mục 4: Các cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hoá cho người tiêu dùng, đối với hàng hoá có giá bán dưới mức qui định phải lập hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, nếu cơ sở không lập hoá đơn thì phải lập bản kê hàng bán lẻ theo mẫu bản kê của cơ quan thuế để làm căn cứ tính thuế GTGT; trường hợp người mua yêu cầu lập hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng thì phải lập hoá đơn theo đúng qui định.


Mục 5: Cơ sở kinh doanh có hành vi in, phát hành, sử dụng hoá đơn không đúng qui định để trốn thuế, gian lận trong khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, ngoài việc phải truy thu, truy hoàn số tiền thuế gian lận còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

- Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT. Trong chương IV về hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ qui định: Cơ sở kinh doanh khi mua bán hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ theo qui định của pháp luật.

Mục 1: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp được dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT).
Mục 4: Hoá đơn, chứng từ hợp pháp là:

+ Hoá đơn do Bộ tài chính (Tổng cục thuế) phát hành do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.

+ Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu qui định và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng.

+ Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng.

- Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Điều 3 mục 1: Hoá đơn là chứng từ được in sẵn thành mẫu, in từ máy tính tiền, in thành vé có mệnh giá theo qui định của Nhà nước, xác nhận khối lượng, giá trị của hàng hoá, dịch vụ mua, bán, trao đổi, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ.

Mục 8: Hoá đơn khống là hoá đơn đã được lập nhưng nội dung giao dịch là không có thực.

Điều 4: Các hành vi bị cấm

Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân in, phát hành, sử dụng, quản lý, mua, bán hoá đơn trái với qui định tại nghị định này.

Chương 2 qui định cụ thể việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Trong đó, điều 11 mục 2 điểm a qui định đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn:

Phải sử dụng hoá đơn theo đúng qui định, không được mua, bán, cho hoá đơn hoặc dùng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; không được sử dụng hoá đơn để kê khai khống thuế, chi phí, thanh toán tài chính;

- Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Chương VI: Qui định cụ thể về việc sử dụng hoá đơn

Chương VII: Qui định cụ thể việc quản lý hoá đơn

Như vậy qua hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT qui định rất cụ thể việc mua bán, quản lý và sử dụng hoá đơn GTGT. Việc nắm vững những văn bản pháp luật này là một trong những yếu tố quan trọng hết sức cần thiết giúp lực lượng CSKT, CSĐT trước đây. Lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ hiện nay, với chức năng nhiệm vụ của mình phòng ngừa điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng có hiệu quả hơn.

2. Nhận thức về hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn Gía trị gia tăng.


Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 10, Chủ tịch nước công bố ngày 22/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế. Sau hơn 8 năm thực hiện, luật thuế GTGT đã từng bước đi vào cuộc sống, được nhiều doanh nghiệp tự giác thực hiện, làm tăng thu ngân sách, ổn định thị trường, đảm bảo công bằng quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan Nhà nước cũng như doanh nghiệp, tạo ra khả năng cạnh tranh lành mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế.


Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm nêu trên, trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp không chấp hành các qui định của Nhà nước trong việc sử dụng hoá đơn GTGT. Lợi dụng thủ tục, qui định của luật doanh nghiệp thông thoáng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, mua hoá đơn GTGT nhưng không tổ chức sản xuất kinh doanh. Mục đích là mua bán hoá đơn GTGT khống lấy tiền, khi bị phát hiện thì tuyên bố giải tán doanh nghiệp, chuyển, thay đổi địa chỉ giao dịch mà không báo cáo cơ quan chức năng quản lý Nhà nước.


Lợi dụng sự thông thoáng của luật doanh nghiệp và sơ hở trong công tác đăng ký doanh nghiệp và công tác hậu kiểm, một số đối tượng nghiện ma tuý, đối tượng tù tha về, đối tượng trong diện cấm không được kinh doanh các ngành nghề theo luật định nhưng vẫn được cấp phép thành lập doanh nghiệp sau đó mua, bán hoá đơn GTGT, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nhà nước; một người thành lập nhiều doanh nghiệp ở một hoặc hai đến ba địa phương khách nhau hoặc cho người thân (vợ hoặc chồng con), thậm chí cả những người làm thuê đứng tên làm giám đốc công ty để mua bán hoá đơn GTGT. Có trường hợp mượn giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc thuê người khác, cả lái xe ôm, xe xích lô đứng tên thành lập doanh nghiệp.


Các doanh nghiệp “ảo” trên thực hiện các thủ đoạn mua hoá đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành ở chi cục thuế, hoặc từ các đối tượng buôn bán hoá đơn GTGT, các hoá đơn GTGT này thường chưa ghi nội dung, sau đó chúng bán lại các hoá đơn GTGT trắng này cho các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp có nhưu cầu, để các các nhân , tổ chức , các doanh nghiệp này sử dụng số hoá dơn GTGT trắng đó lập hồ sơ ghi khống số lượng, giá trị hàng hoá, thuế GTGT trên các liên nhưng thực tế không có hang hoá để hợp thức hoá đầu vào chiếm đoạt tiền hoàn thuế lên đến hàng tỷ đồng. Việc mua bán, sử dụng hoá đơn GTGT trái phép thu lời rất lớn. Do vậy, đã thúc đẩy các đối tượng thành lập doanh nghiệp chỉ để bán hoá đơn GTGT và tạo nên thị trường mua bán hoá đơn bất hợp pháp sôi động, hình thành các tụ điểm chuyên bán hoá đơn và đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của người mua.

Từ những nhận thức trên đúc kết lại tác giả mạnh dan đưa ra định nghĩa hành vi mua ban hoá đơn giá tri gia tăng là hành vi “Mua đi, bán lại các hoá đơn trắng không ghi nội dung, hoặc sử dụng trái phép sử dụng hoá đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính, trái với quy định của pháp luật”.


Đối tượng mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT gồm:


- Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân.


- Các đối tượng “cò” chuyên móc nối với các công ty trên và số đối tượng có nhu cầu để mua và bán. ở một số địa phương đã hình thành các đường dây tổ chức mua bán hoá đơn.


- Đối tượng mua bán hoá đơn chủ yếu là các công ty TNHH và một số DNNN.

3. Đặc điểm pháp lý của các tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn Giá Trị Gia Tăng và một số văn bản có liên quan.


Về khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm trực tiếp đến quan hệ sở hữu, cụ thể là xâm phạm sở hữu Nhà nước, xâm phạm chính sách quản lý tài chính làm cho một số lượng tiền lớn của Nhà nước bị chiếm đoạt do hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Đồng thời xâm phạm đến chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế- tài chính và xâm phạm đến hoạt động đúng đắn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ảnh hưởng xấu làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Mặt khách quan của tội phạm: Là hành vi trái pháp luật của chủ thể pháp luật, nó được thể hiện ở hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Tính trái pháp luật của tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng được thể hiện ở hành vi cụ thể đó là thành lập doanh nghiệp nhưng không tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ như đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh mà mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng để kiếm lời đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác chiếm đoạt tiền của Nhà nước.


Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, mục đích là chiếm đoạt tiền Nhà nước với động cơ vụ lợi. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng của mình để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hậu quả xảy ra nhằm thoả mãn mục đích của mình. Đối với loại tội phạm này khi thực hiện tội phạm thường có tính toán kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ và có nhiều người tham gia thực hiện tội phạm.


Chủ thể của tội phạm: Ngoài những qui định chung do luật hình sự qui định (năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo qui định thì hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng thông thường do những người có hiểu biết về nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính, có trách nhiệm, quyền hạn trong các doanh nghiệp) và thậm chí là những người không có công việc ổn định chỉ sống dựa vào nguồn thu nhậm do buôn bán trái phép hoá đơn GTGT mang lại .


Do hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng chưa được qui định cụ thể thành tội danh trong Bộ luật hình sự, vì vậy trong việc áp dụng điều luật để xử lý đối với loại tội phạm này có nhiều sự khác nhau ở các đơn vị, địa phương chưa có sự thống nhất. Trước tình hình đó liên ngành tư pháp Trung ương đã ký ban hành thông tư số 21 để thống nhất hướng dẫn điều tra, truy tố, xét xử loại hành vi này. Đây là thuận lợi rất lớn cho quá trình thực thi pháp luật về đấu tranh phòng chống, kiềm chế loại tội phạm này; giải quyết được những bất cập, bức xúc, khó khăn vướng mắc, lúng túng ở các đơn vị và địa phương.


Theo thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA–TANDTC– VKSNDTC - BTP ngày 23/11/2004 giữa Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng như sau:

Mục 1 qui định: Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua và sử dụng trái phép hóa đơn GTGT.

Tiểu mục 1.1: Người nào có hành vi mua hoá đơn GTGT và sử dụng trái phép hoá đơn đó để lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 của Bộ luật hình sự:

a. Tiền hoàn thuế GTGT từ năm trăm nghìn đồng trở lên;

b. Tiền hoàn thuế GTGT dưới năm trăm nghìn đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
Tiểu mục 1.2: Người nào mua hoá đơn GTGT và sử dụng trái phép hoá đơn đó để lập chứng từ khống về việc mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, hàng hoá, chiếm đoạt tiền của cơ quan, tổ chức hoặc người khác thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

a. Nếu là người có chức vụ, tức là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của cơ quan, tổ chức mà mình có trách nhiệm quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tham ô tài sản” theo điều 278 của Bộ luật hình sự:

a.1. Tiền bị chiếm đoạt từ năm trăm nghìn đồng trở lên;

a.2. Tiền bị chiếm đoạt dưới năm trăm nghìn đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội qui định tại mục A chương XXI của Bộ luật hình sự, nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

b. Nếu là người khác, không thuộc trường hợp được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.2 mục 1 này mà tiền chiếm đoạt thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự:

b.1. Tiến chiếm đoạt từ năm trăm nghìn đồng trở lên;

b.2. Tiền chiếm đoạt dưới năm trăm nghìn đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Tiểu mục 1.3. Người nào có hành vi mua hoá đơn GTGT và sử dụng trái phép hoá đơn đó để hợp thức hoá chứng từ về việc buôn bán trái phép hàng hoá thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

a. Nếu chứng minh được là hành vi buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội buôn lậu” theo điều 153 của Bộ luật hình sự:

a.1. Hàng hoá có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên;

a.2. Hàng hoá có giá trị dưới một trăm triệu đồng, nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi qui định tại điều 153 hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các hành vi này, nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp qui định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236 và 238 của Bộ luật hình sự.

b. Nếu không chứng minh được hành vi buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới (tức là chỉ trong nội địa), mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội trốn thuế” theo điều 161 của Bộ luật hình sự:

b.1. Tiền trốn thuế từ năm mươi triệu đồng trở lên;

b.2. Tiền trốn thuế dưới năm mươi triệu đồng, nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành  vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội trốn thuế hoặc về một trong các tội qui định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Tiểu mục 1.4. Người nào có hành vi mua hoá đơn GTGT mà không thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.1, 1.2 và 1.3 mục 1 này, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

a. Trường hợp chứng minh được khi mua hoá đơn GTGT mà hoá đơn GTGT đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hoá thì người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” theo điều 181 của Bộ luật hình sự;

b. Trường hợp không chứng minh được hoá đơn GTGT đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hoá (hoá đơn GTGT còn nguyên như khi phát hành) thì người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước” theo điều 268 của Bộ luật hình sự, nếu số lượng hóa đơn GTGT từ năm mươi số trở lên (thông thường mỗi số có 3 liên) hoặc dưới năm mươi số, nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Mục 2 qui định: Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi bán trái phép hoá đơn GTGT.

Tiểu mục 2.1. Người nào có hành vi bán hoá đơn GTGT cho người khác mà biết rõ mục đích sử dụng hoá đơn của người mua, nếu người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn tại mục 1 của thông tư liên tịch này thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tương ứng đối với người mua với vai trò đồng phạm.

Tiểu mục 2.2. Người nào có hành vi bán hoá đơn GTGT cho người khác, mà không biết mục đích sử dụng hoá đơn của người mua hoặc khi bán có biết mục đích sử dụng hoá đơn của người mua, nhưng không xác định được người mua, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

a. Trường hợp chứng minh được khi bán hoá đơn GTGT mà hoá đơn GTGT đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hoá thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” theo điều 181 của Bộ luật hình sự;

b. Trường hợp không chứng minh được hoá đơn GTGT đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hoá (hoá đơn GTGT còn nguyên như khi phát hành) thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước” theo điều 268 của Bộ luật hình sự, nếu số lượng hoá đơn GTGT từ năm mươi số trở lên (thông thường mỗi số có 3 liên) hoặc dưới năm mươi số, nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Để ngăn chặn các hành vi mua bán hoá đơn GTGT bất hợp pháp, Tổng cục thuế đã có công văn số 2810 TCT/CS ngày 1/8/2003, công văn số 824 TCT/PCCS ngày 24/3/2004, công văn số 2456 TCT/PCCS ngày 26/7/2005, công văn số 3144/ TCT-TTr ngày 12/9/2005 và công văn số 4215 TCT/PCCS về việc phối hợp, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các doanh nghiệp thành lập để mua bán hoá đơn bỏ trốn cũng như xử lý vi phạm đối với các hành vi mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

Ngày 14/12/2005 Tổng cục cảnh sát có công văn số 4353/C11 (C15) hướng dẫn giải thích một số điểm về thông tư số 21 ngày 23/11/2004.

Trên đây là một số dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng và một số văn bản có liên quan, việc nghiên cứu và nắm vững những dấu hiệu pháp lý cũng như các văn bản này giúp lực lượng CSKT, CSĐT trước đây (nay là lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ) phòng ngừa và điều tra khám phá tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng có hiệu quả góp phần thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ trong phát hiện điều tra tội phạm mua bán sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng


Thực hiện theo pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 đã được UBTVQH nước CHXHCNVN khoá XI thông qua ngày 20/8/2004. Tại điều 3 của pháp lệnh qui định về nhiệm vụ của cơ quan điều tra: “Cơ quan điều tra tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự qui định để xác định tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa”.


Theo điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2004 qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên như sau:


1. Điều tra viên được phân công điều tra vụ án hình sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:


a. Lập hồ sơ vụ án hình sự;


b. Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;


c. Quyết định áp giải bị can, quyết định dẫn giải người làm chứng;


d. Thi hành lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản;


đ. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra;


e. Tiến hành các hoạt động điều tra khác thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra.


2. Điều tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thủ trưởng cơ quan điều tra về những hành vi và quyết định của mình.


- Thực hiện theo chỉ thị 05/CT-BCA (C11) ngày 6/6/2003 của Bộ trưởng BCA, về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND trong tình hình mới.


- Thực hiện theo quyết định 189/ QĐ-BCA năm 2005 qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, và một số văn bản khác.


Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong đấu tranh chống tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng như sau:


+ Tổ chức tiến hành các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn hoạt động mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.


+ Tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra theo qui định của luật tố tụng hình sự hiện hành.


+ Tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp với các lực lượng khác trong và ngoài ngành.


Một số hoạt động của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV trong phát hiện điều tra tội phạm mua bán sử dụng hóa đơn GTGT.

- Phát hiện tội phạm:

Lực lượng CSĐT TP Kinh tế thường xuyên thu thập các thông tin liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT, từ các ngồn như tin báo tố giác tội phạm, thông tin của các lực lượng khác, phát hiện tội phạm từ việc rà duyệt đối tượng sưu tra, hiềm nghi, thông qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn. Từ những thông tin thu được tiến hành sàng lọc, lập kế hoạch xác minh. Khi đã xác định những nghi vấn về tội phạm lập báo cáo đề xuất và kế hoạch đấu tranh tội phạm.

Tiến hành công tác trinh sát xác minh các tin tức liên quan đến tội phạm, thu thập đủ những căn cứ để khởi tố hay không khởi tố vụ án.

- Điều tra tội phạm:

Khi đã xác định đủ những căn cứ để khởi tố vụ án cán bộ thụ lý sẽ tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiến hành những bước điều tra theo Tố tụng một vụ án hình sự, đó là:

+ Thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

+ Thực hiện các biện pháp ngăn chặn (trong trường hợp cần thiết)

+ Tiến hành các thủ tục hỏi cung bị can, lấy lời khai những người có liên quan đến vụ án.

+ Xác minh, củng cố những tài liệu có liên quan đến vụ án, chuyển hoá các tài liệu trinh sát thành chứng cứ. Đặc biệt với loại tội phạm này cần chú ý đến các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan đến việc mua, bán, sử dụng hoá đơn GTGT.

+ Kết thúc điều tra vụ án, lập hồ sơ, viết kết luận điều tra, chuyện Viện kiểm sát phê chuẩn xử lý. 
CHƯƠNG II:
CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA ĐẤU TRANH CHỐNG 

TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MUA, BÁN, SỬ DỤNG 

TRÁI PHÉP HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG -CÔNG AN QUẬN HAI BÀ TRƯNG- HÀ NỘI

1. Tình hình có liên quan đến hoạt động phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng của Công an quận Hai Bà Trưng.

1.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội quận Hai Bà Trưng.

Quận Hai Bà Trưng có diện tích 9,7 km2 với 33 vạn dân. Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam thành phố Hà Nội phía Bắc giáp với quận Hoàn Kiếm, phía Đông giáp với 2 quận Long Biên và Gia Lâm, phía Nam giáp với 2 quận Hoàng Mai và Thanh Xuân, phía Tây giáp với quận Đống Đa. Quận Hai Bà Trưng nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô Hà Nội, giữ một vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thủ đô. Trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông với lưu lượng xe cộ qua lại lớn.

 Quận có 20 phường, được chia thành 2 khu vực với những đặc trưng khác biệt về mật độ dân số và mức đô thị hoá khu vực phía Bắc. Cắt đường Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân trở lên có mật độ dân cư tập trung tương đối ổn định, khu vực phía Nam đang có tốc độ đô thị hoá cao. Địa bàn có cảng Hà Nội, bến xe Lương Yên là nơi trung chuyển hàng hoá, hành khách đi các tỉnh và ngược lại. Với nhiều tuyến phố lớn do vậy tập trung nhiều đầu mối buôn bán như chợ Hôm Đức Viên, chợ Mơ đặc biệt là chợ Hoà Bình. Quận Hai Bà Trưng vừa là trung tâm thương mại, buôn bán, giao lưu hàng hoá của thủ đô nhưng cũng là địa bàn phức tạp về ANTT. địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp về kinh tế - xã hội, đô thị còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết.


Dân số quận Hai Bà Trưng rất đông có 33 vạn người, mật độ dân số rất cao, bình quân 34.000 người/ km2 trong đó diện KT1 là 67.899 hộ với 270.137 nhân khẩu; KT2 là 8111 hộ với 32.761 nhân khẩu; KT3 là 2084 hộ với 8580 nhân khẩu; KT4 là 68 hộ với 5007 nhân khẩu. Số người từ các địa phương khác đổ về địa bàn quận làm ăn theo thời vụ lớn, thêm vào đó là hơn 1 vạn sinh viên tạm trú, công nhân các doanh nghiệp, nhà máy đã đặt ra bài toán khó đối với cơ quan chức năng trong việc quản lý giữ gìn TTXH.


Là một quận trung tâm thành phố, trên địa bàn có 1471 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó gồm nhiều loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, trung tâm giới thiệu việc làm), nhiều ngành nghề kinh doanh (thương mại, tổng hợp, xây dựng, du lịch, vận tải) hoạt động khá sôi động nhưng tiềm ẩn không ít phức tạp. Trên địa bàn quận, một số doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư lớn, cũng như cơ sở vật chất tốt chủ yếu tập trung dọc theo các tuyến phố lớn như Bà Triệu, phố Huế, Minh Khai, còn lại đa phần các công ty nhỏ nằm ở trong những khu vực đông dân cư, chật hẹp ở các ngõ, ngách khó xác định trụ sở thậm chí nhiều công ty đăng ký địa chỉ “ma” không có thực. Đặc biệt khu vực chợ Hoà Bình, Nguyễn Công Trứ (Chợ Trời), các doanh nghiệp tập trung dày đặc, nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cùng một địa chỉ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý địa bàn cũng như phát hiện tội phạm trong quá trình đấu tranh của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình và thực tế quản lý theo dõi cho thấy:


- Số DNNQD tăng đáng kể so với năm 2005 trở về trước, nhất là kinh doanh thương mại tổng hợp, tư vấn, dịch vụ, sản xuất, xây dựng và du lịch vận tải.


- Nhiều doanh nghiệp xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên gọi, thành viên, vốn, phạm vi hoạt động, ngành nghề) nhất là từ khi ban hành luật doanh nghiệp, áp dụng luật thuế GTGT và Thủ tướng có quyết định số 19/QĐ-TTG về bãi bỏ 84 loại giấy phép.


- Các Doanh nghiệp quốc doanh theo lộ trình AFTA và WTO, luật doanh nghiệp về cơ bản đến 11/2009 phải cổ phần xong nên hiện gặp khó khăn trong định giá tài sản cố định nhất là quyền sử dụng đất, đánh giá tài sản thanh lý, tài sản hết khấu hao… lợi dụng việc này một số lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh đã cố ý làm trái để trục lợi. Trong kinh doanh do cạnh tranh thị trường nên gặp nhiều khó khăn do công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm kém, giá thành cao… Do vậy hoạt động cầm chừng chờ cổ phần hoá để tìm hướng đi mới.

Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hướng liên doanh, liên kết lại với nhau thành lập các tập đoàn lớn làm ăn có hiệu quả như tập đoàn Hoà Phát, tập đoàn T&T, Anphanam, tập đoàn máy tính CMC…Các tập đoàn này đang tìm cách phát triển thành các công ty đại chúng để đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ làm ăn có hiệu quả do sự phát triển chung của thị trường, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận không cao. Nhìn chung các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều tìm cách trốn thuế, thủ đoạn chính vẫn là mua hoá đơn GTGT liên 2 để hợp thức hoá hàng hoá mua vào, chi phí…

Tình trạng mua bán hoá đơn liên 2 vẫn diễn ra phổ biến, chưa có chiều hướng giảm do lượng cầu vẫn cao xuất phát từ chính sách thuế VAT và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất mà vật tư phải mua nhỏ lẻ không có chứng từ… Thời gian gần đây xuất hiện các thủ đoạn hoạt động mới là chúng thuê, mượn người đứng ra thành lập công ty nhưng không xin mua hoá đơn mà sử dụng tư cách pháp nhân con dấu để đóng vào hoá đơn mua của các đơn vị bỏ trốn ở các tỉnh thành khác để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức trốn thuế, thu lời bất chính.

Tuy nhiên hoạt động này không còn tập trung ở chợ Hoà Bình như các năm trước mà đã đi vào chiều sâu. Các đối tượng hoạt động trên khắp thành phố, giao dịch bằng điện thoại di động…

1.2. Tình hình tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.


Qua tiến hành nắm tình hình điều tra cơ bản trên địa bàn, Công an Quận Hai Bà Trưng đã lên danh sách toàn bộ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đăng ký kinh doanh hiện đang hoạt động là 2771 doanh nghiệp, cũng như nắm tình hình hoạt động ở khối doanh nghiệp này. Trong đó:

· Công ty TNHH: 2023 

· Công ty cổ phần: 943

· Doanh nghiệp tư nhân: 114 

· Chi nhánh văn phòng đại diện: 56

· Công ty văn phòng luật sư: 23

· Trung tâm giới thiệu việc làm: 12

*Về ngành nghề

· Kinh doanh thương mại tổng hợp: 1975

· Sản xuất: 528

· Xây dựng: 80

· Tư vấn dịch vụ: 404

· Du lịch vận tải: 84

Qua công tác nắm tình hình và thực tế quản lý theo dõi cho thấy:

- Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng đáng kể so với từ năm 2005 trở về trước nhất là trên lĩnh vực kinh doanh thương mại tổng hợ, tư vấn, dịch vụ, sản xuất, xây dung và du lịch vận tải.

- Nhiều doanh nghiệp xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên gọi, trụ sở, thành viên, vốn, phạm vi hoạt động, ngành nghề) nhất là từ khi Nhà nước ban hành luật doanh nghiệp, và luật thuế giá trị gia tăng và thủ tướng chính phủ có quyết định số 19 QĐ - TTg về bãi bỏ 84 lại giấy phép.

Đặc biệt trong đó có :

· 409 công ty đang hoạt động, không liên lạc được

· 180 công ty bỏ trốn không quyết toán hoá đơn

· 13 công ty treo mã số chờ giải thể

Riêng chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng trong năm qua đã chuyển cho công an Quận Hai Bà Trưng 57 thông báo doanh nghiệp bỏ trốn có dấu hiệu vi phạm và đã cung cấp tư liệu có liên quan đến 21 doanh nghiệp bỏ trốn để có căn cứ xử lý trước pháp luật. 

Số doanh nghiệp này đều không có trụ sở rõ ràng, không treo biển, không hoạt động, tự nghỉ bỏ trốn khỏi trụ sở không khai báo với cơ quan thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh không đúng với thực tế nhân thân của các chủ doanh nghiệp cũng như sáng lập viên gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng.

Qua tiến hành xác minh nhiều trường hợp các công ty theo yêu cầu công văn của cơ quan thuế thấy do sự thiếu chặt chẽ của luật doanh nghiệp cũng như đối với các quy định, quy trình của cơ quan phép nên đã có sự ra đời hàng loạt các công ty “ma” dẫn đến tình trạng buôn bán hoá đơn giá trị gia tăng một cách tràn lan để thu hồi bất chính và tạo điều kiện để các doanh nghiệp khác trốn thuế, tham mô, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Tụ điểm buôn bán hoá đơn giá trị gia tăng là chợ Hoà bình, chợ Nguyễn Công Trứ...

*Thủ đoạn hoạt động:

Thủ đoạn hoạt động của chúng khá tinh vi bằng cách thành lập công ty, xin đăng ký kinh doanh, mã số thuế với địa chỉ không rõ ràng, đăng ký quận này, hoạt động quận khác, tìm cách lên cơ quan thuế mua hoá đơn giá trị gia tăng, lúc đầu mua ít, sau kê khai với doanh số lớn để tìm cách mua số lượng lớn hoá đơn rồi bán cho các đơn vị, các nhân có nhu cầu sử dụng lấy lợi nhuận. Với thủ đoạn thuê người đứng tên giám đốc doanh nghiệp, đối tượng thuê chủ yếu là người không có trình độ, thậm chí không biết chữ, làm các nghề : cắt tóc, gội đầu, xe ôm, gái nhà hàng, nghiện ma tuý, tù được tha về hoặc đang trong thời gian thi hành án... Hoặc dùng tên, chứng minh thư (trong hồ sơ của những người xin việc làm). Sau khi thành lập doanh nghiệp, đăng ký, mua hoá đơn giá trị gia tăng, chúng móc nối với các đối tượng “cò” hoá đơn, các doanh nghiệp để bán hoá đơn. Thường chúng bán khống hoá đơn liên 2 cho người mua với giá khoảng 300.000đ đến 500.000đ/1 tờ hoá đơn giá trị giá tăng hoặc ghi theo yêu cầu của khách mua nhưng ăn theo tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng ghi trên hoá đơn, thuế 10% thì chúng thu 2%, còn thuế giá trị giá tăng 5% thì chúng thu 1%. Có trường hợp ghi sai lệch tên, địa chỉ hoặc chung chung không rõ ràng gây khó khăn cho việc điều tra xác minh của cơ quan chức năng.

Nguy hiểm và tinh vi xảo quyệt hơn là các đối tượng ghi đầy đủ 3 liên, nội dung như nhau có đủ chứng từ hoá đơn đầu vào, đầu ra nhưng thực chất là không có hàng hoá nhưng lại thực hiện lòng vòng theo vòng tròn khép kín, cũng ký hợp đồng, chuyển khoản rồi cùng đối tượng bán hoá đơn thanh toán rút tiền qua ngân hàng nên rất khó phát hiện. Nhiều doanh nghiệp mua những hoá đơn này làm chứng từ đầu vào để hợp thức trốn thuế, tham ô, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ngoài ra còn để hợp thức hoá các lô hàng nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam gây thiệt hại rất lớn.

Theo thống kê của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quận Hai Bà Trưng như sau:
	Năm
	Số vụ buôn bán hoá đơn
	Số đối tượng bị xử lý hình sự
	Thiệt hại

(tỷ đồng)
	Thu hồi

(Tỷ đồng)

	2005
	5
	6
	8,4
	3,6

	2006
	6
	8
	12,3
	4,8

	2007
	8
	10
	22,4
	5,3

	6/2008
	2
	2
	22,4
	5,3

	Tổng số
	21
	26
	49,2
	16


(Nguồn Công an quận Hai Bà Trưng)

Đa phần các vụ án mua, bán, sử dụng hoá đơn GTGT đều có liên quan đến nhiều đối tượng, nhưng đa phần trong công tác điều tra xử lý của lực lượng CSĐT TP Kinh tế thì chỉ xử lý hình sự những đối tượng chính cầm đầu và chủ mưu, còn các đối tượng có liên quan khác thường áp dụng các biện pháp xử lý khác. Chính vì vậy đối với mỗi vụ án mua, bán, sử dụng, hoá đơn GTGT chỉ xử lý từ một đến hai hoặc ba đối tượng.

Trong các vụ án này các đối tượng thường thu lời bất chính những khoản tiền lớn, gây thiệt hại đáng kể cho nhà nước. Nhưng đến khi bị xử lý thì phần lớn số tiền chiếm đoạt được bọn chúng tiêu xài hết hoặc trả công những đối tượng cò mồi, giúp việc nên việc thu hồi ngân sách gặp nhiều khó khăn và chỉ thu hồi lại được một phần thiệt hại.

Đặc biệt trong 2 năm 2006 và 2007 qua sơ kết chuyên đề “ tội phạm trong lĩnh vực buôn bán hoá đơn” của công an quận Hai Bà Trưng , đã đưa ra kết quả đấu tranh trong 2 năm như sau;

- Điều tra khám phá: 14vụ – 18 đối tượng.

- Phân tích theo tội danh:


+ Mua bán tài liệu cơ quan Nhà nước
: 1 vụ - 1 đối tượng


+ Lưu hành giấy tờ có giá giả

: 3 vụ - 4 đối tượng


+ Trốn thuế




: 10 vụ - 13 đối tượng
- Xử lý:


+ Khởi tố 




: 4 vụ - 5 đối tượng


+ Xử lý hành chính 


: 6 vụ - 8 đối tượng


+ Đang điều tra



: 4 vụ - 5 đối tượng 

Một số vụ điển hình : 

Vụ thứ nhất:

Qua công tác nắm tình hình đã phát hiện một ổ nhóm gồm 04 đối tượng:


1. Phạm Thị Thanh Ngọc ở tổ 39 phường Tương Mai- HN


2. Lê Thị Tuyết Anh ở ngõ 103 Trương Định- HN


3. Trần Thị Kim Oanh ở 68 Hàng Hành- HN


4. Nguyễn Thế Hoàng ở ngõ 103 Trương Định- HN

Đã thành lập 8 công ty TNHH ở 6 quận huyện để mua hoá đơn GTGT đem bán ra thị trường kiếm lời. Nhóm này do Phạm Thị Thanh Ngọc cầm đầu.


Tiến hành xác minh thấy có 15 doanh nghiệp đã mua hoá đơn của nhóm đối tượng nói trên.

Trong số 8 công ty TNHH thì nhóm này mới mua được 3 quyển hoá đơn ở 2 công ty:


1. Công ty TNHH KD thương mại Chung Tiến ở 112 Minh Khai- HN (Mua 2 quyển hoá đơn)


2. Công ty TNHH vật liệu điện Ngọc Linh ở 19 ngõ Văn Hương- Đống Đa- HN (Mua 1 quyển hoá đơn)


Sau khi mua được hoá đơn, nhóm này đã bán hết ra thị trường tự do.


Về kê khai ở cả 2 công ty:


+ Số hàng bán ra: 35.112.517.530 đồng


+ Số thuế VAT: 2.482.720.455 đồng

Bước đầu đối tượng Ngọc khai nhận đã thu lời bất chính số tiền 31.339.000 đồng.

Ngày 05/5/2007 Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV đã xác lập chuyên án bí số "161N" để đấu tranh với ổ nhóm buôn bán hoá đơn trên.

Ngày 04/7/2007 Cơ quan CSĐT- CA quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Ngọc để đấu tranh làm rõ. 

Vụ thứ hai :

- Ngày 11 tháng 05 năm 2006 đội CSĐT TP về TTQLKT và CV-Công an quận Hai Bà Trưng  đã phá chuyên án bí số 504T đối với hành vi buôn bán hoá đơn thu lời bất chính, trốn thuế. Đã điều tra làm rõ đối tượng Trang có hành vi thành lập nhiều Công ty TNHH để mua hoá đơn giá trị giá tăng bán khống hoá đơn giá trị gia tăng liên 2 thu lời bất chính và trốn thuế với doanh số hàng chục tỷ đồng. Tang vật thu giữ 30.000.000 đồng trên thu lời bất chính, 01 điện thoại di động, 3 quyển hoá đơn giá trị gia tăng, 1 quyển nộp tiền, 1 quyển Sec ngân hàng. Qua đấu tranh làm rõ đối tượng Trang thu lời bất chính số tiền hàng tỷ đồng. Đã thu hồi: 1 xe ô tô 4 chỗ thể thao 2 cánh, nhãn hiệu Lexus trị giá 700.000.000 đồng và 1 xe máy SH trị giá 90.000.000 đồng.
Vụ thứ ba:

- Được tin cơ sở cung cấp ngày 15/ 1/ 2007 đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quận Hai Bà Trưng đã xác lập và phá chuyên án bí số 505L để đấu tranh với hành vi tàng trữ vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả xảy ra tại công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hồng Linh có trụ sở tại 15/54 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội. Đối tượng Lý U Lan, sinh  năm 1970, trú tại số 50 A, ngách 1 ngõ 84 phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội. Nghề nghiệp: Sáng lập viên công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hồng Linh. Qua điều tra đã xác minh làm rõ : Tháng 9 năm 2005 Lý U Lan đã thành lập công ty TNHH Hồng Linh để kinh doanh, Lan đăng ký thuế tại chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng và đã mua 13 quyển hoá đơn giá trị gia tăng (650 tờ) Lan đã bán toàn bộ số hoá đơn trên cho khách hàng. Khi bán, Lan ghi theo yêu cầu của khách, nơi bán thường xảy ra tại số 4 Thịnh Yên là cửa hàng của Lan. Doanh số bán ra của công ty Hồng Linh từ tháng 9/2005 đến tháng 10/ 2006 là 37.703.000.000 đồng, ước tính Nhà nước bị thất thu khoảng 3 tỷ đồng. Qua đấu tranh đối tượng Lan đã thừa nhận trong việc bán hoá đơn cho khách đã thu lời bất chính khoảng 500.000.000 đồng. Ngày 18/1/2007 Công an Quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Lý U Lan can tội lưu hành giấy tờ có giá giả theo điều 181 Bộ luật hình sự. Qua khám xét thu giữ 22.900.000 đồng, 1 điện thoại di động Samsung, 210 tờ hoá đơn giá trị gia tăng liên 2 khống đã ký đóng dấu sẵn mang tên công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp, 1 dấu công ty Xuân Ngọc (dấu vuông), 1 quyển phiếu thu ký đóng dấu sẵn mang tên Bích Việt. Bước đầu đã làm rõ đối tượng Lan cùng với 1 số đối tượng khác đã thành lập thêm 3 công ty nữa để buôn bán hoá đơn thu lời bất chính. Đã tạm giữ con dấu của công ty TNHH Hồng Linh, phong toả tài khoản của công ty Bích Việt số tiền 251.000.000 đồng. Ngày 7/4/2007 gia đình Lý U Lan đã tự nguyện nộp số tiền 250.000.000 đồng thu lời bất chính qua việc bán hoá đơn để khắc phục hậu quả. Mở rộng vụ án đã điều tra làm rõ: Hoàng Quốc Chung nguyên là cán bộ của chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng theo dõi việc chấp hành thuế tại phường Vĩnh Tuy-Hà Nội. Do thiếu tinh thần trách nhiệm, Chung đã không kiểm tra trụ sở của công ty TNHH Hồng Linh mà vẫn tạo điều kiện cho công ty Hồng Linh mua bán được thuận lợi, nhanh chóng, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngày 13/6/2007 Công an Quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Quốc Chung can tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Vụ thứ tư:


- Qua công tác nắm tình hình địa bàn đã phát hiện một ổ nhóm gồm 04 đối tượng:


1. Phạm Thị Thanh Ngọc ở tổ 39 phường Tương Mai- HN


2. Lê Thị Tuyết Anh ở ngõ 103 Trương Định- HN


3. Trần Thị Kim Oanh ở 68 Hàng Hành- HN


4. Nguyễn Thế Hoàng ở ngõ 103 Trương Định- HN

Đã thành lập 8 công ty TNHH ở 6 quận huyện để mua hoá đơn GTGT đem bán ra thị trường kiếm lời. Nhóm này do Phạm Thị Thanh Ngọc cầm đầu.


Tiến hành xác minh thấy có 15 doanh nghiệp đã mua hoá đơn của nhóm đối tượng nói trên.

Trong số 8 công ty TNHH thì nhóm này mới mua được 3 quyển hoá đơn ở 2 công ty:


1. Công ty TNHH KD thương mại Chung Tiến ở 112 Minh Khai- HN (Mua 2 quyển hoá đơn)


2. Công ty TNHH vật liệu điện Ngọc Linh ở 19 ngõ Văn Hương- Đống Đa- HN (Mua 1 quyển hoá đơn)


Sau khi mua được HĐ, nhóm này đã bán hết ra thị trường tự do.


Về kê khai ở cả 2 công ty:


+ Số hàng bán ra: 35.112.517.530 đồng


+ Số thuế VAT: 2.482.720.455 đồng

Bước đầu đối tượng Ngọc khai nhận đã thu lời bất chính số tiền 31.339.000 đồng.

Ngày 05/5/2007 Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV đã xác lập chuyên án bí số "161N" để đấu tranh với ổ nhóm buôn bán hoá đơn trên.

Ngày 04/7/2007 Cơ quan CSĐT- CA quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Ngọc để đấu tranh làm rõ.

Tóm lại, tình hình mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi gây thiệt hại không nhỏ cho ngân sách Nhà nước làm thất thoát hàng chục tỷ đồng.

1.3. Đặc điểm tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng.


Theo lý luận khoa học điều tra hình sự hình sự thì đặc điểm hình sự của tội phạm là một tập hợp những thông tin có tính qui luật về một tội phạm (hoặc một nhóm tội phạm) cụ thể được hình thành trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn điều tra, là một bộ phận cấu thành của phương pháp điều tra có vai trò giúp đưa ra những chỉ dẫn điều tra tối ưu nhằm mục đích phòng ngừa và điều tra tội phạm. Có thể hiểu rằng khi nghiên cứu đặc điểm hình sự tội phạm nói chung, đặc điểm hình sự tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nói riêng cần làm rõ những vấn đề như: Thông tin dấu vết vật chất của tội phạm, về nhân thân phạm tội, về thủ đoạn gây án; về thời gian, địa điểm, công cụ phương tiện được sử dụng khi thực hiện tội phạm, những nguyên nhân, điều kiện phát sinh, tồn tại tội phạm. Khi nắm vững những nội dung này mới đảm bảo cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm này có những đặc điểm nào nổi bật dễ dàng nhận biết so với loại tội phạm khác cũng có hành vi chiếm đoạt. Trong quá trình nghiên cứu ở đây xin đề cập đến một số có tính chất đặc trưng về tội phạm này như: đặc điểm về đối tượng, đặc điểm về địa bàn hoạt động của tội phạm, đặc điểm về phương thức thủ đoạn phạm tội; nguyên nhân phát sinh loại tội phạm này. Từ đó làm cơ sở cho hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng có hiệu quả.


- Về đặc điểm đối tượng


Qua nghiên cứu các vụ án, các báo cáo của CSĐT TP kinh tế Công an Quận Hai Bà Trưng cho thấy:
	Năm
	Số vụ
	Số đối tượng
	Về độ tuổi
	Về trình độ

	
	
	
	Dưới

35 t
	35-45


	Trên 45 t
	Đại Học
	Trung Cấp
	Trình

độ khác

	2004
	4
	5
	1
	1
	3
	2
	3
	0

	2005
	5
	6
	2
	1
	3
	2
	3
	1

	2006
	6
	8
	3
	1
	4
	3
	4
	1

	2007
	8
	10
	3
	2
	5
	3
	5
	2

	Tổng số
	13
	29
	9
	5
	15
	10
	15
	4








(Nguồn Công an quận Hai Bà Trưng)
Như vậy có thể thấy về cơ cấu đối tượng phạm tội trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng hoá đơn GTGT như sau:


+ Về độ tuổi: từ 35 tuổi đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ 51%. Đây là độ tuổi thường có vị thế xã hội, am hiểu về chính sách pháp luật, nguyên tắc quản lý kinh tế- tài chính, biết lợi dụng sơ hở của pháp luật, chính sách quản lý kinh tế để phạm tội; ở độ tuổi dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 31%; trên 45 tuổi chiếm 18%.


+ Về trình độ văn hoá: Số đối tượng phạm tội có trình độ đại học là 35%, số đối tượng có trình độ trung cấp chiếm 50%, số còn lại là ở các trình độ khác.


+ Về vị trí công tác: Thường là giám đốc, phó giám đốc, kế toán các doanh nghiệp hoặc là những người phụ trách các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn giữ vai trò chủ mưu còn đồng phạm thường là những nhân viên thuộc các doanh nghiệp đó, hoặc các đối tượng môi giới ngoài xã hội thậm chí còn có những người thuộc các cơ quan Nhà nước như Hải quan, Thuế.

- Về đặc điểm địa bàn hoạt động


Qua tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT trong 4 năm ( từ 2004 - 2007) trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng cho thấy, địa bàn hoạt động của bọn tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng có phạm vi rất rộng, trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Nhìn chung bọn tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng có quá trình xảy ra thời gian tương đối dài mới bị phát hiện, quá trình thực hiện tội phạm có nhiều người tham gia, liên quan đến nhiều doanh nghiệp, đơn vị liên quan, xảy ra trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Do vậy đây cũng là một trong những những vấn đề khó khăn cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm này trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ sự thật của vụ án.


Các đối tượng thành lập doanh nghiệp thường câu kết chặt chẽ với nhau, bởi thành viên trong doanh nghiệp phần lớn là người nhà, bạn bè thân thiết cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp, do vậy nên dễ dàng móc ngoặc với nhau để thực hiện hành vi phạm tội lâu dài, chúng lợi dụng tư cách pháp nhân, danh nghĩa của doanh nghiệp thành lập mà mua bán hoá đơn GTGT, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác cùng vi phạm gây thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước và Quận Hai Bà Trưng.


Do không có cơ quan quản lý trực tiếp, nhiều doanh nghiệp đăng ký một nơi, nhưng trụ sở làm việc một nơi, nội dung đăng ký kinh doanh thì nhiều nhưng thực chất lại không kinh doanh mua bán hàng hoá gì. Mục đích là để đáp ứng theo nội dung yêu cầu của những đối tượng mua hoá đơn.

- Về đặc điểm phương thức thủ đoạn của tội phạm


Nghiên cứu các vụ án mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng thời gian từ 2004 đến năm 2007 thấy rằng loại tội phạm này có nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau và luôn được thay đổi theo từng thời kỳ. Tuy nhiên thông qua công tác điều tra, xử lý, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng chúng ta thấy tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng có một số thủ đoạn nổi bật như sau:

Các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua, bán hoá đơn GTGT


+ Thành lập doanh nghiệp nhưng không tổ chức kinh doanh, mua hoá đơn của cơ quan thuế, móc nối với các đối tượng “cò” hoá đơn để bán với giá từ 2-5% trị giá của hoá đơn.


+ Có nhiều đối tượng đã chủ động thuê người đứng tên (thường là những người không có trình độ văn hoá, không biết chữ) hoặc dùng hồ sơ của những người xin việc làm thành lập nhiều doanh nghiệp ở nhiều địa phương khác nhau với mục đích thành lập doanh nghiệp, đăng ký mua hoá đơn GTGT của cục thuế rồi móc nối với các đối tượng chuyên làm thủ tục hoàn thuế bán hoá đơn, sau đó giải tán doanh nghiệp, chuyển trụ sở giao dịch hoặc bỏ trốn.


+ Các đối tượng ngoài xã hội chuyên móc nối với các doanh nghiệp (chủ yếu là DNNQD) và các đối tượng có nhu cầu sử dụng để ăn hoa hồng trong việc mua bán.


+ Mua các loại hoá đơn GTGT của các doanh nghiệp (cả quyển) sau đó bán lại dưới nhiều hình thức như bán hoá đơn trắng, ghi nội dung trong hoá đơn có chữ ký và con dấu giả.


Các thủ đoạn của đối tượng sử dụng trái phép hoá đơn GTGT:

+ Lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT: Nhiều doanh nghiệp không tổ chức kinh doanh thực sự mà tạo dựng hồ sơ hoàn thuế khống để chiếm đoạt tiền ngân sách. Trong đó chủ yếu là mua bán hoá đơn GTGT để kê khai hợp thức hàng hoá mua vào để xuất khẩu khống. Thủ đoạn chính là:


 Lợi dụng chính sách hoàn thuế của Nhà nước đối với những hàng hoá xuất khẩu là nông lâm, thuỷ hải sản, các đối tượng đã móc nối với các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở thu mua chế biến hàng hoá xuất khẩu, ký hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hoá và mua, xuất khống hoá đơn GTGT để hợp pháp hoá việc mua bán, vận chuyển hàng hoá nội địa. Sau đó móc nối với một số cán bộ hải quan ở các cửa khẩu làm thủ tục xuất khống để hoàn thuế GTGT. Nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu mà lập hồ sơ hoàn thuế khống để chiếm đoạt tiền ngân sách. Trong đó chủ yếu là mua, bán hoá đơn GTGT để kê khai hợp thức hoá hàng mua vào để xuất khẩu khống. Lợi dụng các qui định về lập bảng kê thu mua hàng hoá nông, lâm, thuỷ, hải sản của những người trực tiếp sản xuất đã lập khống các bảng kê này, sau đó xuất hoá đơn GTGT lòng vòng qua nhiều doanh nghiệp ở nhiều địa phương khác nhau để giấu nguồn gốc, giá cả hàng hoá gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.


+ Sử dụng hoá đơn GTGT để hợp thức hoá linh kiện xe máy nhập lậu, mua trôi nổi để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu: Về xe mô tô, Nhà nước qui định thuế xuất nhập khẩu từ 15-60 % tuỳ theo mức độ nội địa hoá. Nhưng thực tế các doanh nghiệp không thực hiện đúng các qui định của Nhà nước. Các doanh nghiệp được cấp giấy phép nội địa hoá xe máy về trang thiết bị hầu như chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất các linh kiện, nhiều doanh nghiệp không có mặt bằng, nhà xưởng và vốn. Mặt khác, thực tế nhập khẩu linh kiện xe máy rẻ hơn nhiều so với nội địa hoá. Vì vậy, nhiều đơn vị khi có chỉ tiêu đã bán cho các doanh nghiệp lấy tiền chênh lệch. Nhiều doanh nghiệp không tổ chức sản xuất để đạt tỷ lệ nội địa hoá nhưng muốn được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi, đã nhập khẩu khống bộ linh kiện xe máy. Mua hoá đơn GTGT để hợp thức hoá phần nội địa hoá. Thủ đoạn thông thường của chúng là: thông đồng cùng với một số doanh nghiệp nhập các chi tiết, linh kiện để ghép thành một xe hoàn chỉnh, nhập khẩu linh kiện xe máy ở các cửa khẩu khác nhau về lắp ráp thành xe máy; thông đồng với hải quan nhập khẩu toàn bộ linh kiện xe máy.


+ Sử dụng hoá đơn GTGT để trốn thuế cũng diễn ra khá phổ biến. Để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, ngoài các thủ đoạn mua, bán hoá đơn GTGT để nâng phần chi phí trong sản xuất, kinh doanh, giảm lãi, các doanh nghiệp còn mua hoá đơn GTGT của các doanh nghiệp “ma”, nâng giá trị hàng hoá xấp xỉ với giá của thị trường, làm thủ tục bán hàng lòng vòng quan nhiều doanh nghiệp khác nhau để giấu đầu vào, triệt tiêu lợi nhuận trong kinh doanh.

+ Sử dụng hoá đơn GTGT để hợp pháp hoá hàng buôn lậu: Hiện nay Nhà nước qui định các loại hàng hoá lưu thông trên đường chỉ cần có hóa đơn bán hàng không cần giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nên việc mua bán hoá đơn GTGT càng xảy ra nghiêm trọng. Thủ đoạn của các đối tượng này chỉ ghi số lượng hàng hoá trên liên hoá đơn giao cho khách hàng và người mua là tư nhân hoặc các hộ buôn bán nộp thuế khoán. Nếu bị kiểm tra trên đường vận chuyển, chúng thông báo kịp thời  cho doanh nghiệp bán hoá đơn GTGT ghi đúng như nội dung đã viết trong liên hoá đơn giao cho khách hàng. Sau khi vận chuyển và tiêu thụ xong chúng huỷ hoá đơn và ghi nội dung khác, giá trị thấp vào các liên lưu tại doanh nghiệp.


+ Sử dụng hoá đơn GTGT để hợp pháp hoá các chứng từ khống trong mua sắm vật tư thiết bị, tài sản dùng vốn ngân sách Nhà nước để tham ô, đặc biệt là trong xây dựng cơ bản: Đây là lĩnh vực lớn, không chỉ riêng ngành xây dựng, giao thông mà mọi ngành kinh tế, mọi lĩnh vực đều làm và là khâu gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Nguyên vật liệu sau khi đưa vào sử dụng khó xác định chủng loại, chất lượng và định mức, nhất là đối với các công trình lớn, thi công dài ngày, chất lượng công trình không thể đánh giá ngay sau khi nghiệm thu và đưa bào sử dụng. Việc kiểm tra, xác định chất lượng khi có yêu cầu gặp nhiều khó khăn và chi phí rất cao. Hiện nay, các loại nguyên liệu sử dụng trong xây dựng được tự do kinh doanh. Các chủ thầu mua vật liệu sai với thiết kế, chất lượng kém của tư nhân, sau đó móc nối với các doanh nghiệp là công ty TNHH, DNTN để ký các hợp đồng mua bán khống, xuất hoá đơn GTGT khống, nâng khối lượng, đơn giá vật tư để quyết toán, nhằm tham ô tiền của Nhà nước.


Nói tóm lại, tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng ăn sâu vào các doanh nghiệp với đa dạng về phương thức thủ đoạn, về đối tượng, về địa bàn hoạt động mà nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng ngừa nó sẽ trở thành tình trạng ăn sâu vào tiềm thức của các doanh nghiệp gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

2.  Thực trạng công tác phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quận Hai Bà Trưng.
2.1 Tổ chức lực lượng phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua,  bán,  sử dụng trái phép hoá đơn GTGT.


Thực hiện theo pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự mới năm 2004, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2004, lực lượng Cảnh sát kinh tế đổi tên là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ là cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện hoạt động nghiệp vụ trinh sát để ngăn ngừa tội phạm điều tra làm rõ tội phạm theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xác định đấu tranh chống tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng là nhiệm vụ hết sức khó khăn và cấp bách của lực lượng chức năng nói chung và lực lượng CAND nói riêng trong đó lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ giữ vai trò chủ động trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, đòi hỏi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành nhằm phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng như hiện nay. Xác định rõ được nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết này, CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Quận Hai Bà Trưng đã vạch ra những phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ngăn chặn hoạt động của tội phạm này. Từ khi tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT xuất hiện, Đội CSĐT TP TTQLKT và CV Công an quận Hai Bà Trưng là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành đấu tranh với loại tội phạm này.


Về cơ cấu tổ chức của đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Quận Hai Bà Trưng:

Tổng số CBCS: 19 đồng chí, chia làm 3 tổ:

- Tổ 1: Tổ điều tra án gồm 5 đồng chí

- Tổ 2: Tổ quản lý doanh nghiệp gồm 8 đồng chí

- Tổ 3: Tổ địa bàn xã hội gồm 6 đồng chí

Bảng tổng quát về nhân sự của đội CSĐT tội phạm  về TTQLKT và CV Công an Quận Hai Bà Trưng:

	Năm
	Tổng số
	Trình độ
	Giới tính

	
	
	Cao học
	Đại học
	Trung cấp
	Nam
	Nữ

	2004
	25
	1
	20
	4
	24
	1

	2005
	24
	1
	20
	3
	23
	1

	2006
	24
	1
	20
	3
	23
	1

	2007
	19
	1
	17
	1
	18
	1


(Nguồn Công an quận Hai Bà Trưng)

Như vậy đa phần cán bộ chiến sĩ của đội CSĐT TP Kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng đều có trình độ đại học, sau đại học. Học là những cán bộ có thời gian công tác lâu dài và có nhiều kinh nghiệm trong tấn công với tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT. Đây là một thuận lợi trong công tác phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT 
2.2. Công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực mua bán hoá đơn Giá trị Gia tăng của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng từ 2005 đến 06/2008  

2.2.1. Công tác nắm tình hình

Lực lượng trinh sát đội CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ - công an quận Hai Bà Trưng luôn luôn xác định làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình buôn bán hoá đơn trên địa bàn là một trong những công tác hang đầu, là cơ sở cho hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và CV

 Lực lượng trinh sát đội CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ - công an quận Hai Bà Trưng luôn luôn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên chỉ đạo cán bộ chiến sĩ phải rà soát, nắm chắc tình hình khai thác, buôn lậu gỗ và sản phẩm rừng trên các địa bàn, tuyến trọng điểm:

- Địa bàn trọng điểm: như phố Huế, Phố Bà Triệu

Nắm tình hình, tiến hành rà soát lập danh sách các đối tượng chuyên mua bán hoá đơn GTGT

Lãnh đạo Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an Quận Hai Bai Bà Trưng đã phân công từng cán bộ, trinh sát phụ trách chuyên sâu, nắm tình hình ở từng địa bàn, tuyến trọng điểm, phối hợp với lực lượng Công an và Kiểm lâm địa phương trong việc nắm tình hình. Vào thứ 2 hàng tuần, từng cán bộ, trinh sát thông báo tình hình địa bàn, địa bàn trọng điểm mà mình phụ trách với Lãnh đạo đội.

2.2.2. Công tác sưu tra

Thực hiện theo Quyết định 361/2003/QĐ-BCA ngày 06/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an, Lãnh đạo Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an Quận Hai Bà Trưng luôn quán triệt và chỉ đạo cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác này. Qua việc nắm tình hình cụ thể trên các tuyến phố Huế - Bà Triệu , trên các địa bàn: phường: Bách khoa, Trương định, Vĩnh Tuy. Đây là những tuyến và địa bàn trọng điểm về buôn bán hoá đơn GTGT. Qua sự phối hợp với lực lượng Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án Nhân dân trong địa bàn quận đã phát hiện được những đối tượng có điều kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn bán hoá đơn GTGT hoặc tham gia vào hoạt động này. Từ đó, cán bộ chiến sĩ tiến hành các biện pháp:

- Thu thập củng cố các tài liệu có liên quan đến đối tượng nghi vấn.

- Gửi yêu cầu điều tra về người (mẫu B5) đến cơ quan hồ sơ để tra cứu.

- Trinh sát xác minh trực tiếp, hoặc xác minh qua việc phối hợp với lực lượng công an phường nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc phối hợp với lực lượng công an ở các Phường giáp ranh để thu thập, củng cố tài liệu có liên quan đến đối tượng.

Trinh sát trực tiếp xác minh về con người đó, nếu thấy đủ tiêu chuẩn quy định thì làm báo cáo đề xuất đưa đối tượng vào diện sưu tra (theo mẫu BS1) và lập hồ sơ sưu tra quản lý đối tượng. Tiến hành họp xét phân loại đối tượng sưu tra theo định kỳ, trong quá trình tiến hành công tác quản lý đối tượng sưu tra nếu thấy mức độ biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội nghiêm trọng mà không thể làm rõ cần xác lập hiềm nghi, lập án đấu tranh thì trinh sát báo cáo Lãnh đạo đội để xác lập và xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án.

Thực hiện theo chỉ thi số 13, nghị quyết số 658, 659 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi, xây dựng MLBM của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tình hình mới. Từ năm 2005 đến nay, phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ - Công an Quận Hai Bà Trưng đã tiến hành làm tốt công tác này, lập hồ sơ quản lý, phân loại đối tượng sưu tra thường xuyên đề phục vụ công tác điều tra phòng ngừa tội buôn bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT có hiệu quả. Cụ thể như sau:

Sưu tra đối tượng buôn lậu trên tuyến: Phố Huế - Bà Triệu

Trong năm 2005, phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng tập trung đấu tranh tuyến phố Huế - Bà Triệu. Công tác hồ sơ tập trung chủ yếu vào việc thanh loại và nộp lưu các hồ sơ tồn đọng. .

Năm 2007, Đội Kiinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng tập trung đấu tranh trên tuyến phố Huế - Bà Triệu và các địa bàn trọng điểm như: Vĩnh tuy, Trương Định, Bách khoa. Công tác hồ sơ tập trung chủ yếu vào việc lập hồ sơ sưu tra tuyến, địa bàn trọng điểm về buốn bán hoá đơn GTGT. 

2.2.3. Công tác xây dựng mạng lưới bí mật

Trong quá trình tiến hành hoạt động nghiệp vụ trinh sát, vai trò chủ yếu thuộc về các lực lượng trinh sát trực tiếp tiến hành điều tra chống tội phạm. Tuy nhiên trong quá trình này, các lực lượng trinh sát còn phải thông qua xây dựng và sử dụng một loạt lực lượng mang tính chất đặc trưng bí mật để phục vụ cho yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm buốn bán hoá đơn GTGT, đó là lực lượng đặc tình, cơ sở bí mật, cộng tác viên danh dự.

Do yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chóng tội phạm buôn bán hoá đơn GTGT trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng, trong những năm qua, hoạt động buôn bàn hoá đơn diễn ra hết sức phức tạp, thủ đoạn của bọn buôn lậu ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, các cán bộ chiến sĩ đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã lựa chọn và xây dựng các công tác viên bí mật giúp sức công tác của mình. Trong việc lựa chọn cộng tác viên bí mật, ngoài những phẩm chất cá nhân cần có, đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã căn cứ vào khả năng trinh sát, điều kiện thu thập thông tin của từng người, xem họ có điều kiện, khả năng tiếp xúc với đối tượng không. Chính vì vậy, cộng tác viên có thể là người trung gian trực tiếp chứng kiến việc buôn bán hoá đơn trái phép hoặc cộng tác viên là người sống gần nhà đối tượng, trực tiếp chứng kiến việc mua bán, vận chuyển hoá đơn GTGT trai phép.

Sau khi lựa chọn xong, cán bộ trinh sát giao nhiệm vụ và hướng dẫn cộng tác viên trong viêc thu thập thông tin, diễn biến hoạt động của đối tượng về thời gian, địa điểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, phương tiện đối tượng dùng để tiêu thụ, mua bán hoá đơn GTGT. Thực hiện chỉ thị số 05 và quyết định 363 của Bộ trưởng Bộ Công an đã tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch hướng dẫn của tổng cục Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình thực hiện, đã có sự kiểm tra đôn đốc, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những sai sót ở từng trinh sát khi xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật của lực lượng cảnh sát kinh tế.

Hiện nay, công tác nghiệp vụ đã đi vào nề nếp, việc tổ chức lựa chọn xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật đã có hiệu quả hơn. Lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng nói chung và đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng  nói riêng, thường xuyên kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác này.

Lãnh đạo đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo, phân công trinh sát trong việc phụ trách chuyên sâu theo tuyến (phố Huế - Bà Triệu) và các địa bàn trọng điểm (Bách khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định). Trong việc chuyên sâu phụ trách tuyến, địa bàn trọng điểm các cán bộ trinh sát đã cùng phối hợp với lực lượng Công an và Viện Kiẻm sát, , Toà Án để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Buôn bán trái phép Hoà đơn GTGT

Mạng lưới cộng tác viên bí mật đã giúp cho đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng quán xuyến được địa bàn, tuyến trọng điểm và đối tượng. Chủ động kịp thời trong việc phát hiện những di biến động của bọn tội phạm buôn bán trái phép hoá đơn GTGT cùng với những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng để từ đó đề ra các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa.

Lãnh đạo đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã khẳng định hầu hết các vụ án về chống tội phạm buôn bán hoá đơn GTGT mà lực lượng CSĐTTP về TTTQLKT và Chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng đã khám phá, điều tra ra đều có sự đóng góp, tham gia tích cực, có hiệu quả của lực lượng công tác viên bí mật.

Trong những năm từ 2007 đến nay, số cộng tác viên bí mạt do cán bộ, chiến sĩ CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng tuyển chọn và xây dựng chưa có một cộng tác viên nào vi phạm kỷ luật. Đạt được kết quả đó là do Lãnh đạo phòng thường xuyên kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khâu tuyển chọn và xây dựng MLBM cho cán bộ, chiến sĩ, giúp đội thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Hàng quý, hàng năm đội CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng và sử dụng MLBM.

2.2.4. Công tác điều tra khám phá

Do làm tốt công tác phòng ngừa: nắm chắc tình hình, địa bàn, phương thức hoạt động của tội phạm buôn bán hoá đơn GTGT, kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có khả năng hoạt động phạm tội, từ đó đưa vào diện sưu tra lập hồ sơ quản lý. Đồng thời, xây dựng và quản lý tốt mạng lưới cộng tác viên bí mật phục vụ cho công tác điều tra, khám phá có hiệu quả.

2.3. Đánh giá về hoạt động của lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và CV Công an Quận Hai Bà Trưng.

Ưu điểm: 

- Luôn tích cực trong việc phát hiện và điều tra các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Thực hiện tiếp nhận các hồ sơ vụ việc vi phạm để xác minh, điều tra, đề nghị Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Chuyển các hồ sơ vụ việc kết thúc điều tra, không khởi tố sang cơ quan thuế để xử lý vi phạm hành chính.
- Quá trình hoạt động phát hiện, điều tra, khám phá, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã vận dụng linh hoạt mọi biện pháp nghiệp vụ của ngành, làm tốt công tác điều tra cơ bản, sưu tra, xác minh hiềm nghi và sử dụng mạng lưới bí mật có hiệu quả. Tuân thủ nghiêm chỉnh theo pháp luật của Nhà nước, không ngại khó khăn, gian khổ, không dao động trước mọi cám dỗ vật chất.

- Thực hiện theo pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự mới năm 2004, do vậy công tác phối kết hợp giữa lực lượng trinh sát và điều tra viên trong hoạt động phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm theo tố tụng được tiến hành xuyên suốt đạt hiệu quả, rút ngắn thời gian làm rõ tội phạm, phối hợp đạt kết quả cao.

Nhược điểm:

- Đối với tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng sau một thời gian dài, sau khi tội phạm đã xảy ra hoặc bỏ trốn gây thất thu một số lượng thuế rất lớn. Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV mới phát hiện và điều tra làm rõ.

- Công tác điều tra cơ bản, mạng lưới bí mật còn kém hiệu quả. Điều tra cơ bản còn mang tính hình thức.

- Cán bộ trinh sát, điều tra viên còn thiếu, yếu về nhiều mặt, đặc biệt là pháp luật về kinh tế và những hiểu biết trong quá trình đấu tranh chống tội phạm kinh tế.

- Công tác phối hợp lực lượng còn chưa đồng bộ, chặt chẽ nên công tác điều tra, xử lý vi phạm còn chậm, việc thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt còn hạn chế.

Tóm lại, quá trình đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng còn những khó khăn vướng mắc sau:

- Tình trạng Doanh nghiệp “ma” được thành lập với nhiều thủ đoạn tinh vi để mua bán hoá đơn lòng vòng qua nhiều khâu trong gian ở nhiều địa phương, móc nối với nhiều tổ chức, cá nhân nên việc điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn, phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức, tiền của. Cơ chế tổ chức kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ, dễ bị lợi dụng.

- Một số vụ việc phối hợp điều tra, xác minh, xử lý kéo dài, gây thiệt hại về tài sản, thất thu cho ngân sách Nhà nước và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp, nhất là trong công tác xử lý, phát mại tài sản, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Việc hướng dẫn công tác điều tra, xử lý đối với các hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng tại thông tư liên tịch số 21 ngày 23/11/2004 của Bộ công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ tài chính còn một số vấn đề chưa cụ thể, do đó công tác điều tra, xử lý đối với các loại tội phạm này còn lúng túng, thiếu thống nhất, nhất là đối với hành vi mua, bán hoá đơn GTGT đã ghi rõ nội dung và hiệu lực thi hành của thông tư.

CHƯƠNG III: 
KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HIỆN ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MUA, BÁN, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
- Về quy định đối với nhân thân người thành lập doanh nghiệp:

+ Nhà nước cần có các qui định cụ thể đối với các ngân hàng trong việc xác định vốn pháp định của các doanh nghiệp như trước đây và phải có trách nhiệm bảo lãnh số vốn trên, coi đó là điều kiện bắt buộc các doanh nghiệp để các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động là có vốn thực.

+ UBND thành phố Hà Nội và Sở kế hoạch đầu tư, phòng đăng ký kinh doanh khi quyết định cho một doanh nghiệp thành lập và cấp phép đăng ký kinh doanh phải có qui định, qui trình cụ thể trong việc kiểm tra khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phải có địa điểm kinh doanh cụ thể, các sáng lập viên, người đại diện pháp luật phải có xác nhận về nhân thân lai lịch của UBND phường, công an phường kèm theo hộ khẩu, CMND (tránh tình trạng chỉ cần một người trong số các sáng lập viên có đầy đủ các thủ tục trên).
- Về quy định đối với sự hợp tác với các cơ quan trong và ngoài ngành Công an.

+ Cần có những văn bản mang tính chất bắt buộc về sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nganh Công an trong việc phát hiện xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT.

+ Tăng cường sự trao đổi thông tin giữa các lực lượng này .

- Về chế tài xử lý đối với tội phạm trong lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT

+ Quy định cụ thể trong luật Hình sự tội danh: “Mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT” để thuận tiện cho cơ quan Điều tra trong việc điều tra xử lý tội phạm.

+ Thiết lập chế tài nghiêm minh hơn đối với tội phạm này để răn đe những người có ý đinh phạm tội.

- Tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật, để nâng cao tinh thần chấp hành pháp luật thuế của công dân như: Luật thuế GTGT, nghị định của Chính phủ qui định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Việc giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn về luật thuế GTGT trong đó có chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn và văn bản pháp qui liên quan cần phải làm thường xuyên với những hình thức khác nhau, chẳng hạn như  qua hệ thống thông tin tuyên truyền như đài, báo, truyền hình hoặc in sách, tổ chức các cuộc hội thảo, để đạt hiệu quả cao nhất.

KẾT LUẬN

Trong thời điểm kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều những thách thức và nguy cơ đan xen. Vì vậy nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm kinh tế nói chung cũng như tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nói riêng trở nên rất quan trọng, phức tạp, nặng nề hơn.Qua thời gian thực tập, khảo sát đề tài tại Công an quận Hai Bà Trưng, tác giả dã phát hiện ra một số thiếu sót hạn chế trong công tác phát hiện điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT của Công an quận Hai Bà Trưng. Việc lựa chọn nghiên cứu vấn đề này không chỉ xuất phát từ tính đặc thù, khó khăn của công tác phát hiện điều tra vụ án mua, bán hoá đơn, mà còn bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn của công tác phát hiện điêug tra tội phạm mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT. Đề tài: “Một số kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong lĩnh vực mua bán hoá đơn Giá trị Gia tăng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và Chức vụ- Công an quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội ”  đã chỉ ra được thực trạng tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT và công tác phát hiện điều tra của CSĐT tội phạm kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. Qua đó tác giả đã đưa ra dự báo tình hình tội phạm và một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.

Có thể nói tội phạm trong lĩnh vực mua bán sử dụng trái phép hoá đơn GTGT là một loại tội phạm kinh tế phức tạp, điển hình không phải chỉ diễn ra ở một địa bàn cụ thể nào mà trên phạn vi toàn quốc. Để đẩy lùi loại tội phạm này cần sự chung tay góp sức của toàn thể xã hội, mọi cấp mọi ngành, mọi lĩnh vực.

Trong thời gian thực hiện đề tài, tác giả đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí cán bộ giáo viên khoa chuyên ngành Cảnh sát kinh tế – Học viện cảnh sát, các đồng chí cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng và đồng chí giáo viên hướng dẫn. Tuy nhiên đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn khi đi thực tập, phạm vi nghiên cứu hẹp, tác giả lần đầu tiên tiếp cận với thực tiễn, do đó khoá luận không thể tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Vì vậy rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng để khoá luận được hoàn thện hơn. 
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